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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Stt Họ và tên Ngày sinh Chức vụ,  đơn vị công tác Trình độ
 chuyên môn

Trình độ lý
 luận chính trị ảnh 4x6 ghi chú

Column1 Column2

1 Phan Quang Tuấn 25/9/1977 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tiến sĩ Luật học Cao cấp
Đại biểu
chỉ định

2 Nho Văn Lịch 1/16/1977 Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ;
 Trưởng Ban xây dựng Đảng

Cử nhân Luật,
Thạc sĩ Tôn giáo Cao cấp

Đại biểu
chỉ định

3 Nguyễn Đức Thành 8/2/1977 ĐUV, PCT HĐND phường CN GDCT,
CN chính trị học Cao cấp

Đại biểu
chỉ định

4 Nguyễn Thị Hữu 7/29/1976 Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường Đại học Cao cấp
Đại biểu
chỉ định

5 Hà Quang Hiếu 11/3/1980 Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Cử nhân QTKD trung cấp
Đại biểu
chỉ định

6 Nguyễn Văn Phạ 28/10/1957 Chi hội trưởng khuyến học khu phố I 7/10

7 Tạ Khắc Tiệp 9/10/1978 Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy,
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Cử nhân Luật Cao cấp

8 Nguyễn Văn Phú 10/10/1964 Trưởng Ban Công tác
MT Khu phố 2, phường Trảng Dài Cao Đẳng y Sơ cấp

9 Hoàng Văn Hồng 9/30/1962 Bí thư/Trưởng Khu phố 2 phường Trảng Dài Trung cấp 0

10 Huỳnh Thị Trúc Giang 6/26/1988 - PCT UBMTTQVN phường
- CT Hội LHPN phường Cử nhân luật Trung cấp

11 Nguyễn Thị Yến Oanh 3/15/1984 Chuyên viên phòng Kinh tế, Đô thị, Môi trường Kỹ sư Quản lý đất đai Trung cấp

12 Nguyễn Thị Trà 4/5/1982 Phó chủ tịch Hội Nông dân phường Cử nhân Luật Trung cấp

13 Nguyễn Hồng Minh 28/6/1961 Bí thư cho bộ - Trưởng khu phố 3 Cử nhân Quân sự Sơ cấp

14 Nguyễn Văn Thọ 27/02/1991 Chỉ huy trưởng - Ban CHQS phường Cử nhân Luật trung cấp

15 Phạm Văn Giới 2/25/1973 Trưởng Khu phố 3A sơ cấp khí hóa lỏng

16 Trương Thị Mỹ Hạnh 14/10/1972 Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội Cử nhân Lưu trữ - Quản
trị văn phòng Trung cấp

17 Nguyễn Xuân Thành 11/1/1989 Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường Thạc sĩ Luật Trung cấp

18 Lê Thanh Xuân 11/9/1981 Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 4A Cử nhân luật Trung cấp

19 Đỗ Quang Thiệu 2/10/1958 Trưởng Khu phố 4 phường Trảng Dài 12/12 Sơ cấp

20 Vũ Thị Thanh 3/26/1985 Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT KP4B Cử nhân luật Trung cấp

21 Nguyễn Trung Quý 11/08/1989 Cán bộ UBKT Đảng ủy phường Cử nhân Luật,
 Thạc sĩ Luật Trung cấp

22 Trịnh Thế Thuấn 30/5/1971 Ủy viên thường vụ Thường trực Đảng ủy Cử nhân luật Trung cấp

23 Nguyễn Văn Minh Bí thư chi bộ Khu phố 4C

24 Trần Thành Danh Chủ tịch Hội Nông dân phường Trảng Dài

25 Nguyễn Thanh Nhàn 4/22/1986 Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trảng Dài

Đại học
 Kỹ sư Cơ khí
 chế tạo máy Trung cấp

26 Dương Kim Trúc 08/081980 Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài Thạc sĩ Luật Cao cấp

27 Nguyễn Thị Duyệt 6/7/1959 Trưởng ban CTMT khu phố 5 10/10

28 Bùi Văn Thiện 25/6/1960 Phó Bí thư Đảng ủy phường Trảng Dài Đại học trung cấp

29 Nguyễn Hữu Châu 5/19/1978 Phó bí thư chi bộ 5A Đại Học Quản
 trị kinh doanh Sơ cấp chính trị

30 Nguyễn Văn Năm 1/24/1960 Phó bí thư chi bộ 4B Đại học Biên phòng sơ cấp

31 Lê Ngọc Diệu Hiền 9/14/1982

Công chức Văn hóa - Xã hội xã Thiện Tân

Cử nhân Luật

Trung cấp

32 Nguyễn Thị Kim Linh 10/10/1996 Nhân viên Văn Phòng Đại Học Quản Trị Kinh
Doanh không

33 Liễu Thị Thu Thảo 10/10/1990 Công chức Văn phòng Đảng ủy Cử nhân Luật Trung cấp

34 Đặng Văn Tòng 2/18/1958

Đại biểu HĐND

35 Nguyễn Anh Tuấn 16/3/1966  Trưởng ấp Ông Hường

36 Lê Thị Phương Dung 12/12/1992

Đại biểu HĐND

Cử nhân Luật

Trung cấp

37 Nguyễn Ngọc Tài 16/4/1973

Phó Ban pháp chế HĐND

Trung cấp công an

Trung cấp

38 Phạm Hồng Thanh 26/9/1970 Bí thư Đảng ủy,
 Chủ tịch HĐND xã Thiện Tân

Cử nhân luật

Cao cấp

39 Trần Huỳnh Thịnh 17/6/1978 Đại biểu HĐND,
Trưởng Ban CTMT ấp Ông  Hường Sơ cấp

40 Võ Văn Tiên 17/5/1962  Chủ tịch Hội Người cao tuổi

41 Lại Thị Hồng Gấm 21/12/1991

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng 

Cử nhân Luật Kinh tế

Trung cấp

42 Phạm Thanh Hiền 11/1/1987

Giáo viên, trường THCS Thiện Tân

ĐHSP Mĩ Thuật

Trung cấp

43 Thái Mã Thành 11/1/1967

Đại biểu HĐND

Cử nhân Luật

Trung cấp

44 Nguyễn Văn Thắng 2/4/1964 Đại biểu HĐND, Trưởng ấp 6-7

45 Trần Quốc Phong 10/5/1989

Bí thư Chi bộ Khu phố 6-7 Trung cấp

46 Nguyễn Mai Phương Vũ 2/2/1985

nhân viên Ban Xây dựng Đảng

Cử nhân Hành chính

trung cấp

47 Lý Thị Trúc Ly 22/4/1987

Đại biểu HĐND, Văn phòng Đảng ủy

Cử nhân Luật

Trung cấp

48 Trần Quang Mỹ 25/3/1964

Bí thư Chi bộ Khu phố Vàm

Cử nhân xây dựng đảng

Trung cấp

49 Vũ Thị Tuyết Sương 8/1/1989 Giáo viên, nhóm trẻ độc lập Tuyết Sương ĐHSP Nhạc

Không 

50 Lê Thị Hồng Trinh 3/22/1988 Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thiện Tân Cử nhân Tài chính - Kế
toán Trung cấp

51 Đỗ Trọng Minh 3/6/1985

Phó Chủ tịch HĐND xã Thiện Tân

Đại học Hành chính

Trung cấp

52 Nguyễn Hữu Phước 10/17/1981 UVTV - CN. UBKT Đảng ủy xã Thiện Tân Cử nhân Luật trung cấp

53 Huỳnh Văn Thiệt 19/9/1973

Chủ tịch UBND xã Thiện Tân

Cử nhân hành chính

Cao cấp 

54 Nguyễn Minh Triết 11/22/1989

Đại biểu HĐND

Trung cấp quản trị mạng

55 Thái Văn Tùng 9/20/1967

Trưởng trạm y tế xã Thiện Tân

Cử nhân điều dưỡng

Sơ cấp


